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HỘI ĐỒNG TUYỄN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỄN VIÊN CHỨC ĐỢT 02 NĂM 2025 (LAN 4)

(Kèm theo Thông báo số 1A./TB-HĐTD ngày.08 tháng....năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

Đơn vị
Giới

tính
STT Vị trí dự tuyển Họ và tên ứng viên

Ngày tháng
năm sinh

Trình độ Chuyên môn
Kết

quâ

Ghi

chú

1

Chuyên viên phụ trách

công tác sinh viên và

giám thị

Cơ sở Bảo Lộc Dương Phương Thảo 31/07/2002 Nű Cử nhân Giáo dục tiểu học Đạt

2

Chuyên viên phụ trách

công tác sinh viên và

giám thị

N

Cơ sở Bảo Lộc Trần Thanh Huy 08/02/1995 Nam Cử nhân Luật Đạt

TR

3 Chuyên viên Khoa Công nghệ thông tin Nguyễn Phạm Quỳnh Như 25/01/2002 Nữ Cử nhân Công nghệ thông tin Đạt TON E

N
G

4 Chuyên viên Khoa Công nghệ thông tin Nguyễn Thuy Bích Vy 06/01/1999 Nữ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế Đạt

5 Trợ lý Nghiên cứu viên Khoa Kỹ thuật công trình Trần Đại Lãnh 02/12/1988 Nam Thạc sĩ Xây dựng Đạt

6 Trợ lý Nghiên cứu viên Khoa Kỹ thuật công trình Lâm Trí Khang 11/10/1998 Nam Thạc sĩ
Kỹ thuật xây dựng công

trình thủy
Đạt

7 Chuyên viên Khoa Lao động và Công đoàn Nguyễn Thị Phương Ánh 23/08/1998 Nữ Cử nhân Quản lý nhà nước Đạt

8 Chuyên viên Khoa Lao động và Công đoàn Nguyễn Thế Dân 04/12/1999 Nam Cử nhân Quản lý nhà nước Đạt

9 Chuyên viên Khoa Lao động và Công đoàn Trần Thị Minh Thu 19/11/2000 Nũ Thạc sĩ Quản lý công Đạt

10 Chuyên viên Khoa Lao động và Công đoàn Bùi Lê Quang Huy 25/04/2000 Nam Kỹ sư Bảo hộ lao động Đạt

11 Chuyên viên Khoa Lao động và Công đoàn Lê Thị Hương Giang 03/03/1999 Nũ Cử nhân Luật Đạt



STT

12

13

Vị trí dự tuyển

Chuyên viên

Chuyên viên

Đơn vị Họ và tên ứng viên
Ngàytháng

năm sinh

Giới

tính
Trìrình độ Chuyên môn

Kết

qua

Ghi

chú

Khoa Lao động và Công đoàn Trần Đức Vinh Q 28/12/1996 Nam Cửnhân
Xây dựng Đảng và

|Chính quyền Nhà nước
Đạt

Khoa Lacao động và Công đoàn Trần Ngọc Hà 04/03/2001 Nũ Cử nhân Luật Đạt

14 Chuyên viên Khoa Lao động và Công Nguyễn Lê Phương 18/02/1992 Nam Cử nhân Ngôn ngữgữAnh Đạt

15 Chuyên viên Khoa Lao động và Công đoàn Trần Huỳnh Lâm 12/04/2003 Nam Cử nhân Quản lý công Đạt

16 Chuyên viên Khoa Lao động g và Công oàn Nguyễn Ngọc Huyền 17/04/1999 Nữ Cử nhân Ngôn ngữ Anh Đạt

17 Giảng viên Tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ Cao Hồng Phát 22/06/1990 Nam Tiến sĩ Giáo dục Đạt

18
Giảng viên bộ môn

Ngân hàng Khoa Tài chính - Ngân hàng Nguyễn Thị Minh Thư

Giảng viên bộ môn
Tài chính

Khoa Tài chính - Ngân hàng Ngô Kiều Khanh

Khoa Tài chính - Ngân hàng Tạ Ngọc Quỳnh Hương

19

20

21

22

23

24

Giảng viên bộ môn
Tài chính

Chuyên viên phụ trách

công tác Quản trị thiết

bị và Điện toán máy tính

Chuyên viên phụ

công tác Quần trị thiết

bị và Điệnện toántoán máym tính

Chuyên viên phụ trách

công tác Quản trị thiế

bị và Điện toán máy tính

Chuyên viên phụ trách

công tác Quân trị thiết

bị và Điện toán máy tính

Phân hiệu Trường Đại học Tôn|
Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa

Phân hiệu Trường Đại học Tôn

Đức Thắng tạiại tỉnh Khánh Hòa

Phân hiệu Trurường Đại học Tôn

Đức Thắng ng tại tỉnh Khánh Hòa

Phân hiệu Trường Đại học Tôn

Đức Thẳng tại tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Thị Tuyết Sương

Lê Khánh nh Hoàng

Phan Quang Diện

HàngPhước Thọ

01/07/1994

Nữ

Nữ

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Quản trị kintinh doanh

Tài chính quốc tế Đạt

20/11/1992

15/02/1999

05/01/1979

24/08/1983

Nũ

Nam

Nam

Nam

Cử nhân

Kỹ su

17/06/1980 Nũ Thạc sĩ Đạt

15/05/1999

Tài chính -Ngân hàng Đạt

Quản trị kinh doanh Đạt

Công nghệthôngth  tin Đạt

Thạc sĩ Khoa họcọc máy tính Đạt

Cử nhân Công nghệthông tin Đạt



STT Vị trí dự tuyễn Đơn vị Họ và tên ứng viên
Ngày tháng
năm sinh

Giới

tính
Trình độ Chuyên môn

Kết

quả

Ghi

chú

25
Chuyên viên phụ trách

chương trình đào tạo
Phòng Đại học Nguyễn Hữu Thiên Châu 25/01/1992 Nũ Thạc sĨ Khoa học giáo dục Đạt

26
Chuyên viên phụ trách

chương trình đào tạo
Phòng Đại học Nguyễn Ngọc Lê Uyên 12/05/1987 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin Đạt

27
Chuyên viên phụ trách

chương trình đào tạo
Phòng Đại học Nguyễn Thị Quế Trân 10/09/1982 Nũ Thạc sĩ Khoa học giáo dục Đạt

28

29

Chuyên viên phụ trách

đào tạo trực tuyến,
đào tạo từ xa

Chuyên viên phụ trách

đào tạo trực tuyến,
đào tạo từ xa

AO

Phòng Đại học Nguyễn Đặng Tú Quỳnh 09/01/1999 Nũ Thạc sĩ Giáo dục Đạt
ƯỜNNG

THOC

ỨC THÁN
Phòng Đại học Phan Quang Diện 05/01/1979 Nam Thạc sĩ Khoa học máy tính Đạt

30
Chuyên viên Tâm lý

học đường
Phòng Đại học Trương Nguyễn Hoàng Ngân 19/07/1994 Nũ Thạc sĩ

Tâm lý học lâm sàng và

sức khỏe
Đạt

31
Chuyên viên Tâm lý

học đường
Phòng Đại học Đặng Duy Anh 04/05/1996 Nam Thạc sĩ Tâm lý học Đạt

32
Chuyên viên phụ trách

chương trình đào tạo
Phòng Sau đại học Phan Phương Quyên 21/01/1994 Nũ Cử nhân Quản trị kinh doanh Đạt

33
Chuyên viên phụ trách

chương trình đào tạo
Phòng Sau đại học Nguyễn Văn Vinh 30/10/2002 Nam Cử nhân Việt Nam học Đạt

34
Chuyên viên phụ trách

chương trình đào tạo
Phòng Sau đại học Nguyễn Thị Phương Linh 22/08/2002 Nữ Cử nhân Quan hệ lao động Đạt

35 Chuyên viên phụ trách

chương trình đào tạo
Phòng Sau đại học Trần Thị Minh Thư 22/05/1998 Nũ Cử nhân Ngôn ngữ Anh Đạt






